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UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ TÀI CHÍNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:               /STC-QLG Khánh Hòa, ngày         tháng       năm 2023

V/v góp ý dự thảo Quyết định của

UBND tỉnh về việc ban hành Bảng

giá tính thuế tài nguyên trên địa

bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024

Kính gửi:

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Xây dựng;

  Công Thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Chi cục Thuế tp Nha Trang; các Chi cục Thuế khu vực: 

Nam Khánh Hòa; Bắc Khánh Hòa; Tây Khánh Hòa;

- Hiệp hội Khai thác đá và Sản xuất VLXD Khánh Hòa;

- Các doanh nghiệp khai thác khoáng sản không kim loại;

- Các doanh nghiệp sản xuất nước khoáng thiên nhiên,

nước khoáng đóng chai;

- Các doanh nghiệp khai thác sét bùn;

- Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7941/UBND-KT ngày

07/8/2023 về việc chủ trương xây dựng Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế

tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2024, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 152/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính

hướng dẫn về thuế tài nguyên, Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của

Bộ Tài chính và Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 sửa đổi, bổ sung

một sô điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính

quy định khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính

chất lý, hóa giống nhau; Sở Tài chính đã phối hợp với các Sở, ngành, UBND các

huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh

ban hành Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 về việc ban hành

Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023.

Tại Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy

định: “Hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài

nguyên để thực hiện cho năm  tiếp theo liền kề như sau:

...................

5.2. Giá tính thuế tài nguyên quy định tại Bảng giá phải phù hợp Khung giá

tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính ban hành. 
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5.3. Cơ quan chức năng do UBND cấp tỉnh phân công chủ trì phối hợp với

các cơ quan liên quan xây dựng và trình UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính

thuế tài nguyên chậm nhất là ngày 31/12 để công bố áp dụng từ ngày 01/01 năm

tiếp theo liền kề”.

Căn cứ quy định trên và theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số

7941/UBND-KT, Sở Tài chính đã có Công văn số 3533/STC-QLG ngày

10/8/2023 đề nghị các Sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp khai thác tài

nguyên có văn bản tham gia ý kiến đề xuất để xây dựng Bảng giá tính thuế tài

nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024 cho phù hợp với tình hình thực tế

tại địa phương, đồng thời phải đảm bảo phù hợp với khung giá tính thuế tài nguyên

của Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC và Thông tư số

05/2020/TT-BTC.

Đến nay, Sở Tài chính đã nhận được văn bản góp ý của 13 cơ quan và 02

văn bản của các doanh nghiệp khai thác tài nguyên. Qua tổng hợp văn bản tham

gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị; nhìn chung, các cơ quan, đơn vị đều đề xuất

giữ nguyên Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023

được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND để áp dụng cho

năm 2024. Riêng Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa, Công ty TNHH Nhà

nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa có đề xuất điều chỉnh một số nội dung

(theo Bảng tổng hợp đính kèm). Sở Tài chính có ý kiến đối với kiến nghị của Chi

cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa và Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên

Yến Sào Khánh Hòa như sau:

- Đối với ý kiến của Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh Hòa: đề nghị điều

chỉnh tăng giá tính thuế tài nguyên đối với đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ

(khoáng sản khai thác) từ 83.000 đồng/m3 lên 100.000 đồng/m3; đất san lấp tại

mỏ đất từ 50.000 đồng/m3 lên 60.000 đồng/m3.

Trong năm 2021, khi xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn

tỉnh năm 2022; Sở Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương,

đơn vị tổ chức cuộc họp ngày 21/9/2021 và ngày 20/10/2021 để rà soát, giải quyết

kiến nghị nhiều năm của Hiệp hội Khai thác đá và Sản xuất VLXD Khánh Hòa về

giá tính thuế tài nguyên đối với đá hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai

thác) và đất san lấp. Trên cơ sở rà soát các hóa đơn, chứng từ; các cơ quan, đơn

vị thống nhất điều chỉnh giảm giá tính thuế tài nguyên đối với đá hỗn hợp sau nổ

mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) từ 100.000 đồng/m3 xuống 83.000 đồng/m3;

đất san lấp từ 60.000 đồng/m3 điều chỉnh giảm giá và chia thành 02 loại là đất san

lấp khai thác tại mỏ đất: 50.000 đồng/m3, đất san lấp khai thác tại mỏ đá (đất tầng

phủ): 40.000 đồng/m3 và tiếp tục giữ mức giá này khi xây dựng Bảng giá tính

thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Hiện nay, qua tổng hợp ý kiến đề xuất xây dựng Bảng giá tính thuế tài

nguyên trên địa bàn tỉnh năm 2024; chỉ có Chi cục Thuế khu vực Nam Khánh

Hòa đề xuất tăng giá tính thuế tài nguyên đối với 2 loại khoáng sản trên nhưng

chưa cung cấp các số liệu giá bán thực tế trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị
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khác đều đề xuất giữ nguyên Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh năm

2023 tại Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND.

Ngoài ra, qua rà soát một số hóa đơn do các doanh nghiệp cung cấp, Sở Tài

chính nhận thấy hiện nay giá bán chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng đối với đá

hỗn hợp sau nổ mìn, đá xô bồ như sau: Doanh nghiệp tư nhân Thanh Danh 80.000

đồng/m3, Công ty TNHH Phước Thành 77.273 đồng/m3, Chi nhánh Cam Ranh -

Công ty TNHH Đá Hóa An 1 là 83.000 đồng/m3 (thấp hơn hoặc bằng mức giá

tính thuế tài nguyên hiện hành); giá bán đất san lấp chưa bao gồm thuế giá trị gia

tăng của Công ty TNHH Mạnh Cường là 21.364 - 45.455 đồng/m3, Công ty

TNHH MTV Khoáng sản Sài Gòn – Vạn Hưng là 45.455 đồng/m3, Công ty TNHH

Việt Đức là 59.091 đồng/m3, Công ty TNHH Vật liệu và Xây dựng Hố Sâu là

60.000 đồng/m3 (tùy doanh nghiệp mà giá bán thấp hơn hoặc cao hơn mức giá

tính thuế tài nguyên hiện hành).

Tại Điều 6 Thông tư số 152/2015/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định: “Giá tính

thuế tài nguyên là giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai

thác chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng không được thấp hơn giá tính thuế

tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định; Trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài

nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định thì tính

thuế tài nguyên theo giá do UBND cấp tỉnh quy định”.

Như vậy, mức giá do UBND tỉnh quy định là mức giá tối thiểu để tính thuế

tài nguyên; trường hợp giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân

khai thác cao hơn mức giá do UBND tỉnh quy định thì giá tính thuế tài nguyên là

giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên của tổ chức, cá nhân khai thác; trường hợp

giá bán đơn vị sản phẩm tài nguyên thấp hơn giá tính thuế tài nguyên do UBND

tỉnh quy định thì tính thuế tài nguyên theo mức giá do UBND tỉnh quy định.

Do đó, Sở Tài chính chưa đủ cơ sở điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối

với 2 loại khoáng sản trên. Để đảm bảo hài hòa quyền lợi, nghĩa vụ của các tổ

chức, cá nhân khai thác tài nguyên; trên cơ sở ý kiến của hầu hết các cơ quan, đơn

vị; Sở Tài chính đề xuất giữ nguyên giá tính thuế tài nguyên đối với đá hỗn hợp

sau nổ mìn, đá xô bồ (khoáng sản khai thác) và đất san lấp tại mỏ đất được UBND

tỉnh ban hành tại Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND để áp dụng cho năm 2024.

Trường hợp, doanh nghiệp bán sản phẩm tài nguyên cao hơn mức giá do UBND

tỉnh quy định thì cơ quan Thuế xác định giá tính thuế tài nguyên là giá bán đơn vị

sản phẩm tài nguyên của doanh nghiệp khai thác theo quy định tại Điều 6 Thông

tư số 152/2015/TT-BTC.

- Đối với ý kiến của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào

Khánh Hòa: đề xuất giá tính thuế tài nguyên yến sào thiên nhiên năm 2024 bằng

năm 2023 là 51.100.000 đồng/kg (theo khung giá thấp nhất của Bộ Tài chính) và

tính trên sản lượng nguyên liệu khai thác để làm cơ sở tính thuế tài nguyên, không

áp dụng tỷ lệ quy đổi 1,11 như Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh

năm 2023 tại Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND.
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Đề xuất của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến Sào Khánh Hòa

là phù hợp theo quy định của Luật thuế tài nguyên. Tuy nhiên, trước đây Công ty

không kê khai nộp thuế tài nguyên theo sản lượng nguyên liệu khai thác mà kê

khai nộp thuế tài nguyên theo sản lượng yến sào thành phẩm (yến sào thiên nhiên

sau khi khai thác đã qua sơ chế, phân loại). Do đó, khi kiểm toán việc nộp thuế tài

nguyên của Công ty trong năm 2021, Kiểm toán Nhà nước Khu vực VIII đã đề

nghị Công ty nộp bổ sung chênh lệch theo sản lượng khai thác thực tế (tỷ lệ sản

lượng khai thác trên sản lượng thành phẩm là 1,11). Trong năm 2022, Công ty đã

kê khai nộp thuế tài nguyên theo sản lượng khai thác thực tế.

Theo báo cáo thống kê sản lượng của Công ty từ năm 2018 -2022, tỷ lệ sản

lượng khai thác trên sản lượng thành phẩm là 1,11 nên Sở Tài chính tiếp tục giữ

nguyên tỷ lệ quy đổi này để xây dựng Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn

tỉnh năm 2024. Trường hợp Công ty kê khai nộp thuế tài nguyên theo sản lượng

khai thác thì không cần áp dụng tỷ lệ quy đổi giữa sản lượng yến sào thành phẩm

(sản phẩm tài nguyên hoặc sản phẩm công nghiệp) ra sản lượng yến sào khai thác;

trường hợp Công ty kê khai nộp thuế tài nguyên theo sản lượng thành phẩm thì cơ

quan Thuế có cơ sở căn cứ tỷ lệ quy đổi giữa sản lượng yến sào thành phẩm và

sản lượng yến sào khai thác để xác định sản lượng tính thuế theo quy định.

Căn cứ các nội dung nêu trên, Sở Tài chính đã tổng hợp, xây dựng dự thảo

Quyết định của UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn

tỉnh Khánh Hòa năm 2024 theo hướng giữ nguyên Bảng giá tính thuế tài nguyên

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2023 được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định

số 22/2022/QĐ-UBND để áp dụng cho năm 2024. Để có cơ sở trình UBND tỉnh

ban hành Quyết định, Sở Tài chính đề nghị các Sở, ngành; UBND các huyện, thị

xã, thành phố và các doanh nghiệp khai thác tài nguyên trên địa bàn tỉnh có văn

bản tham gia góp ý Dự thảo Quyết định ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2024.

Văn bản tham gia ý kiến đề nghị gửi về Sở Tài chính trước ngày

02/10/2023 để tổng hợp, xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Sở Tài chính trân trọng sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị./.

(Đính kèm dự thảo Quyết định của UBND tỉnh; Bảng tổng hợp ý kiến
của các cơ quan, đơn vị)

Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính;

(để các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến);

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa

(để các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến);

- Sở Tư pháp (phối hợp);

- Lưu: VT, QLG, Hằng.

KT. GIÁM  ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Quốc Thành
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